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Tóm tắt: Tiểu bang California là nơi chiếm 1/8 dân số Mỹ, đóng góp 1/7 tổng sản 
phẩm quốc nội của Mỹ và có quy mô kinh tế lớn thứ năm thể giới. Nét nối bật trong 
kỉnh tế của tiểu bang này chỉnh là sự phát triển của các ngành công nghệ cao, từng 
được coi là động lực quan trọng giúp nước Mỹ phục hồi kinh tế sau khủng hoảng tài 
chính toàn cầu năm 2008-2009. Có nhiều nhãn tố lý giải cho sự phát triển của các ngành 
công nghệ cao nói riêng và tăng trưởng kỉnh tế nói chung của tiểu bang California, tuy 
nhiên, bài viết đề cập tới một sổ nhân tố đặc trưng gắn với California bao gồm: vị trí 
địa lý và điểu kiện tự nhiên, giáo dục đào tạo và nguồn lao động, cơ sở hạ tầng, tài 
nguyên thiên nhiên và môi trường kỉnh doanh, để lý giải cho sự phát triển này.

Từ khóa: lý giải, thành công, công nghệ,

1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
Với dân số đông nhất nước Mỹ, điều 

kiện khí hậu và tự nhiên hài hòa, là đầu 
mối giao thông thuận lợi cho việc trao 
đổi buôn bán, tiểu bang California có vị 
trí địa lý hết sức thuận lợi cho sự phát 
triển của các ngành công nghiệp nói 
chung và các ngành công nghiệp dựa 
trên công nghệ nói riêng.

California là một tiểu bang có diện 
tích 410.000 km2 với dân số 38 triệu 
người - chỉ chiếm 4,17% tổng diện tích 
song chiếm đến 11,53% dân số toàn 
nước Mỹ. California có diện tích lớn 
hơn nhiều quốc gia khác (đơn cử như 
Việt Nam) và là tiểu bang lớn thứ ba của 
nước Mỹ, sau bang Alaska và Texas. 
Giống như đặc điểm chung của nước Mỹ,

California

cư dân California khá đa dạng về chủng 
tộc do kết quả của những cuộc di dân, 
bởi vậy tiểu bang này có nguồn nhân lực 
dồi dào và giàu tài năng trong nhiều lĩnh 
vực, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao.

Hầu hết các thành phố lớn của tiểu 
bang California đều nằm cận kề hoặc 
tiếp giáp với bờ biển Thái Bình Dương. 
Đường biển và eo biển dài thuận lợi 
cho thương mại đường biển và công 
nghiệp đóng tàu. California nằm ở vị trí 
điểm nút giao thương quan trọng của 
Mỹ nối với khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương, nơi có nền kinh tế phát triển 
năng động bậc nhất thế giới. Phía Tây 
tiểu bang tiếp giáp Thái Bình Dương và 
có đường biên giới quốc tế chung với 
bang Baja California của Mexico, nhờ vậy 
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bang California cũng được hưởng lọi khá 
lớn trong Hiệp định NAFTA trước đây 
và hiện nay là USCMA gồm ba nước 
Mỹ, Mexico và Canada. Vị trí địa lý của 
California có tính kết nối giúp Mỹ dễ 
dàng chuyển giao công nghệ sang 
Canada/Mexico và ngược lại, góp phần 
giúp cả ba nước nâng cao khả năng cạnh 
tranh về kinh tế trên thị trường thế giới.

Đa phần các khu vực thuộc bang 
California có khí hậu Địa Trung Hải, khí 
hậu dao động từ cực đến cận nhiệt đới. 
Các khu vực giáp biển Thái Bình Dương 
có khí hậu mát mẻ. Sự đa dạng về khí 
hậu khiến California có thể phát triển 
nhiều sản phẩm nông nghiệp khác nhau 
gồm các loại rau, trái cây và thịt hữu co 
chất lượng cao. Thung lũng Trung tâm 
California, nơi kết họp của hai thung 
lũng lớn là thung lũng Sacramento phía 
bắc và thung lũng San Joaquin phía 
nam, đươc coi là khu nông nghiệp có 
năng suất cao nhất ở California, đồng 
thời là nguồn cung cấp lương thực quan 
trọng của Mỹ.

2. Giáo dục đào tạo và nguồn lao 
động chất lượng cao

Giáo dục đào tạo
Có thể nói, sự tăng trưởng kinh tế 

của bang California, đặc biệt là Thung 
lũng Silicon, được lý giải bởi đây là nơi 
kết nối thành công giữa giới học thuật, 
khu vực kinh tế tư nhân và Chính phủ 
Hoa Kỳ. Ba chủ thể này hội tụ với nhau 
để tạo ra sự thành công trong lĩnh vực 
công nghệ cao của tiểu bang California.

Các trường đại học ở đây đã đào tạo nên 
hàng loạt doanh nhân công nghệ tài 
năng mới mỗi năm.

Khác với nhiều quốc gia trên thế giới, 
các công viên khoa học và khu công 
nghệ cao ở Mỹ được hình thành một 
cách tự nhiên, không có kế hoạch từ 
trước, chủ yếu do có hệ thống giao 
thông thuận lợi và vị trí gần các trường 
đại học. Thung lũng Silicon ở bang 
California được hình thành nhờ sự hiện 
diện của hai trường đại học lâu đời là 
Stanford và California - Berkeley, cùng 
các trung tâm nghiên cứu quân sự của 
Chính phủ Mỹ. Các trường đại học và 
trung tâm nghiên cứu này đã lan tỏa 
công nghệ tới các doanh nghiệp trong 
khu vực, dẫn đến sự hình thành các công 
ty công nghệ spin-off (các công ty triển 
khai các kết quả nghiên cứu ứng dụng 
của các nhà khoa học).

Đại học Stanford đóng một vai trò 
quan trọng trong sự phát triển về công 
nghệ của khu vực này. Đại học Stanford 
nổi tiếng thế giới về đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao trong các lĩnh vực 
khoa học máy tính, kỹ thuật, sinh học, 
luật và kinh doanh. Hoạt động đào tạo 
và nghiên cứu của Đại học Stanford đã 
gắn liền với lợi ích của các công ty công 
nghệ trong khu vực trong 50 năm phát 
triển đầu tiên của Thung lũng Silicon và 
tiểu bang California. Từ sau Chiến tranh 
thế giới thứ hai, Hiệu trưởng trường kỳ 
thuật của Đại học Stanford, ông 
Frederick Terman, đã khuyến khích các 
giảng viên và sinh viên sau khi ra trường 
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thành lập công ty riêng. Năm 1951, ông 
Terman trở thành người đi đầu với ý 
tưởng thành lập Khu công nghiệp 
Stanford, hiện nay là Công viên Nghiên 
cứu Stanford, trong đó trường đã cho 
thuê một phần diện tích đất để phát triển 
các công ty công nghệ cao.

Ngoài Đại học Stanford, ở California 
còn có các trường đại học danh tiếng 
như: Học viện Công nghệ California; Đại 
học California, Los Angeles; Đại học 
California, Berkerley; Đại học Sourthem 
California ở Los Angeles; Đại học 
California - Santa Barbara. Tất cả các 
trường đại học này là những cái nôi đào 
tạo danh tiếng, cung cấp cho thành phố 
California nói riêng và nước Mỹ nói 
chung lực lượng lao động chất lượng cao.

Nguồn lao động chất lượng cao
California được hưởng nguồn nhân 

lực chất lượng cao, có trình độ chuyên 
môn cao từ khắp nơi trên thế giới. Quá 
trình khởi nghiệp và thành công của các 
doanh nghiệp đã góp phần tạo ra những 
nhân tài về công nghệ trong khu vực và 
những nhà quản lý có kinh nghiệm. Các 
trường đại học hàng đầu ở California 
như Stanford và c Berkeley đã thu hút 
những người nhập cư tài năng trong 
những làn sóng nhập cư vào Mỹ suốt thế 
kỷ XX. Thung lũng Silicon được đánh 
giá cao về khả năng thu hút các tài năng 
quốc tế với gần một nửa số người sáng 
lập khởi nghiệp ở khu vực này là người 
nhập cư, góp phần tạo ra sự phát triển 
nhanh chóng các doanh nghiệp khởi 
nghiệp nơi đây.

Theo số liệu năm 2018, số lượng lao 
động trong lĩnh vực công nghệ ở tiểu 
bang California là 1,78 triệu người, cao 
gần gấp đôi so với bang xếp thứ hai là 
Washington D.c, và số lượng việc làm 
trong lĩnh vực công nghệ ở tiểu bang 
này đã tăng đáng kể từ năm 2010 
(CA.gov, 2021).

Vùng Vịnh San Francisco là nơi tập 
trung nhiều nhất các công ty công nghệ 
cao ở Mỹ. Tính đến cuối năm 2019, 
Vùng Vịnh San Francisco đóng góp 
379.700 việc làm công nghệ cao. 15 
công ty công nghệ cao lớn nhất có trụ sở 
tại Thung lũng Silicon chiếm 28% lực 
lượng lao động của Mỹ ở Vùng Vịnh, tỷ 
lệ này giảm xuống còn 26% năm 2019 và 
24% năm 2020 (George Avalos, 2021). 
Lực lượng lao động công nghệ cao tài 
năng tới Thung lũng Silicon chủ yếu đầu 
quân cho các công ty lớn như Google, 
Apple, Facebook, Cisco, Amazon và 
Oracle,... Thung lũng Silicon có mật độ 
lao động công nghệ cao hàng đầu trong 
tất cả các đô thị trên khắp nước Mỹ và 
dẫn đầu về mức lương bình quân hàng 
năm trong lĩnh vực công nghệ cao ở Mỹ 
với 114.274 USD/người (2020), so với 
mức lương của lao động công nghệ cao 
ở California là 111.228 USD/người và 
ở Mỹ là 97.859 ƯSD/người (Niall 
McCarthy, 2021).

Chỉ tính riêng thành pho Los Angeles 
ở California đã tạo ra 503.000 việc làm 
công nghệ cao trong năm 2018. Đây là 
nơi có số lượng việc làm trong lĩnh 
vực công nghệ cao đứng thứ hai ở Mỹ.
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Các công ty đa quốc gia như Northrop 
Grumman, Deloitte, Raytheon và The 
Boeing Company đều tích cực tìm kiếm 
tài năng về công nghệ ở thành phố Los 
Angeles. Trong năm 2018, lại một lần 
nữa Los Angeles dẫn đầu về đổi mới 
sáng tạo, số lượng doanh nghiệp công 
nghệ và số tin tuyển dụng việc làm trong 
lĩnh vực công nghệ. Năm 2018, 
California đã thu hút thêm 51.567 tài 
năng về công nghệ, trong đó 34.000 
người chọn điểm đến là các công ty 
công nghệ ở Thung lũng Silicon. Công 
việc phổ biến nhất trong lĩnh vực công 
nghệ ở tiểu bang California là phát triển 
phần mềm và web, tiếp đến là phân tích 
hệ thống và an ninh mạng, kiến trúc 
mạng, quản trị viên và nhân viên hỗ trợ 
(Roger Hughlett, 2019).

3. Cơ sở hạ tầng

California là nơi có nhiều lĩnh vực 
kinh tế và xã hội phát triển mạnh, từ 
chăm sóc sức khỏe tới hàng không vũ 
trụ và nông nghiệp, và các công ty công 
nghệ cao nằm trong các lĩnh vực đó. Sự 
phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề 
dựa trên công nghệ cao được thúc đẩy 
bởi hệ thống cơ sở hạ tầng từ đường sắt, 
đường bộ, sân bay và các cảng biển giúp 
cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận 
hiệu quả và nhanh chóng với các thị 
trường trên toàn thể giới.

Bang California sở hữu bốn cảng biển 
quan trọng bậc nhất đối với việc vận 
chuyển hàng hóa trong danh sách 30 
cảng biển lớn nhất ở Mỹ năm 2019, đó là: 

cảng Los Angeles, đứng thứ nhất; cảng 
Long Beach, đứng thứ hai; cảng 
Oakland, đứng thứ 10; và cảng San 
Diego đứng thứ 25. Các cảng biển ở 
California là cửa ngõ đi lại thông thương 
giữa Mỹ với các quốc gia Bắc Mỹ và với 
các nước châu Á - Thái Bình Dương.

Cảng Los Angeles nằm trên vịnh San 
Pedro, miền Tây bang California là nơi 
có vị trí chiến lược, một trong những 
đầu mối giao thương quan trọng của 
Mỹ, thực hiện phần lớn các giao dịch 
thương mại xuyên Thái Bình Dương 
giữa các nước châu Mỹ và châu Á, châu 
Đại Dương. Cảng Los Angeles được 
mệnh danh là “America’s Port” và là 
cảng lớn hàng đầu của Mỹ, đứng thứ 19 
trong danh sách các cảng biển nhộn nhịp 
nhất trên thế giới về lượng container 
hàng hóa, đây cũng được coi là cảng bận 
rộn nhất ở nước Mỹ (Shippa Freight, 
2021). Cảng Long Beach là cảng biển 
lớn thứ hai của Mỹ xét về số lượng 
container hàng hóa, sau cảng Los 
Angeles gần đó, cũng thuộc bang 
California. Hai cảng biển này đã trở 
thành cửa ngõ chính cho hàng hóa lưu 
thông từ Mỹ tới các nước châu Á, cũng 
như thị trường thế giới và ngược lại.

Ngoài các cảng biển lớn, California 
sở hữu 26 sân bay dịch vụ và 217 sân 
bay hàng không chung. Theo số liệu của 
Cục Hàng không Liên bang, 11 sân bay 
ở California nằm trong top 100 sân bay 
dịch vụ thương mại lớn nhất nước Mỹ, 
trong đó sân bay quốc tế Los Angeles 
lớn thứ hai và sân bay San Francisco lớn 



CHÂU MỸ NGÀY NAY SÓ 03-2022 37

thứ bảy ở Mỹ. Sân bay quốc tế Los 
Angeles nằm ở thành phố Los Angeles 
có quy mô khá lớn với 4 đường cất cánh 
và hạ cánh dài trên dưới 3.000m, được 
đánh giá là sân bay bận rộn thứ 5 thế 
giới, phục vụ các điểm đến chủ yếu gồm 
Bắc Mỹ, Mỹ Latinh, châu Á, châu Đại 
Dương. Sân bay quốc tế San Francisco, 
cách thành phố San Francisco 21 km về 
hướng nam, đứng thứ 23/30 sân bay bận 
rộn nhất thế giới, là cửa ngõ của các 
chuyến bay đến châu Mỹ, châu Âu, châu 
Đại Dương (Thomas Busson, 2021).

Năm 2009, Tổng thống đương nhiệm 
lúc đó, ông Obama, đã phê duyệt luật cơ 
sở hạ tầng, trong đó đầu tư 3,5 tỷ USD 
cho tiểu bang California nhằm thực hiện 
dự án đường sắt cao tốc, tuy nhiên dự án 
này gặp nhiều vấn đề và việc xây dựng 
vẫn bị trì hoãn. Ngày 15/11/2021, Tổng 
thống Joe Biden đã ký thành luật gói cơ 
sở hạ tàng trị giá 1,2 nghìn tỷ USD, 
trong đó California có thể được hưởng 
lợi lớn từ dự luật cơ sở hạ tầng này. Dự 
luật này sẽ cung cấp tài chính cho các 
chương trình xây dựng và cải thiện 
đường cao tốc, thay thế và sửa chữa cầu 
trong 5 năm (Jonathan Ponciano, 2021).

4. Tài nguyên thiên nhiên

California có nguồn tài nguyên thiên 
nhiên phong phú như nước, gỗ, dầu mỏ, 
đất hiếm, khoáng sản. Các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên này đã thu hút người 
lao động từ khắp nơi đến bang California 
xây dựng đường sắt và hệ thống dẫn 
nước, làm nông nghiệp, khai thác dầu mỏ 

và các tài nguyên khoáng sản khác, đổi 
mới công nghệ, phát triển các ngành 
công nghiệp dựa trên công nghệ cao.

Tài nguyên dầu mỏ
Dầu mỏ được sử dụng làm nhiên liệu 

sản xuất điện, cung cấp nhiên liệu cho 
động cơ máy móc, các phương tiện giao 
thông vận tải như ô tô, máy bay, tàu 
thủy và còn có thể được sử dụng trong 
công nghiệp hóa dầu, thực phẩm. Vì 
vậy, dầu mỏ, “vàng đen” của thế kỷ XX, 
đóng vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát 
triển của các ngành công nghiệp ở bang 
California.

Mỏ dầu với trữ lượng dồi dào được 
phát hiện ở thành phố Los Angeles và 
xung quanh Lưu vực Los Angeles vào 
cuối thế kỷ XIX. Ngay sau đó, các công 
ty khoan dầu đã đổ dồn tới miền nam 
California. Việc phát hiện ra dầu mỏ ở 
California đã có tác động quan trọng tới 
sự biến động của giá dầu ở cả tiểu bang 
California và ở Mỹ, giúp dầu khí đã trở 
thành một trong những ngành then chốt 
ở California trong thế kỷ XX.

Năm 2012, California là bang sản xuất 
lớn thứ ba của Mỹ, chỉ sau Texas và 
North Dakota. Năm 2015, California 
khai thác và sản xuất 201 triệu thùng dầu 
trong tổng số 3.446 triệu thùng dầu sản 
xuất ở Mỹ chiếm 4,87% sản lượng dầu 
của cả nước. Tỷ trọng sản xuất dầu của 
bang California đang có xu hướng giảm 
dần. Năm 2020, California sản xuất 143 
triệu thùng dầu thô trong tổng số 4.130 
triệu thùng dầu được sản xuất tại Mỹ, 
chỉ chiếm 3,5% tổng sản lượng dầu của 
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quốc gia. Hoạt động khoan và sản xuất 
dầu ở California chủ yếu tập trung tại 
Hạt Kem, Thung lũng San Joaquin và 
lưu vực Los Angeles (US Energy 
Information Administration, 2021).

Tiểu bang California, nơi dẫn đầu về 
các chính sách môi trường tiến bộ nhằm 
cắt giảm lượng khí thải carbon, cũng là 
nơi có ngành công nghiệp dầu mỏ trị giá 
hàng tỷ USD. California đã xây dựng 
mục tiêu về khí hậu đầy tham vọng, 
hướng tới lượng phát thải ròng bằng 
không vào năm 2045 và được coi là 
bang có các quy tắc bảo vệ môi trường 
mạnh mẽ nhất trên cả nước. Tuy nhiên, 
California vẫn là nơi sử dụng khối lượng 
lớn nhiên liệu hóa thạch và hiện tượng 
tràn dầu không phải là hiện tượng mới 
mẻ gì ở các bờ biển. Bất chấp các mục 
tiêu về môi trường, với các hoạt động 
khoan dầu cả trên bờ và ngoài khơi, 
California hiện nay là nguồn cung cấp 
nhiên liệu hóa thạch lớn thứ bảy của Mỹ 
(Alejandra Borunda, 2021).

Tài nguyên đất hiếm
về tài nguyên đất hiếm, mỏ Mountain 

Pass ở bang California được coi là niềm 
hy vọng của Mỹ trong việc hồi sinh các 
ngành công nghiệp. Nguyên tố đất hiếm 
là một nhóm khoáng sản ít được biết 
đến, có vai trò quan trọng trong việc sản 
xuất các sản phẩm công nghệ cao như 
điện thoại thông minh, các sản phẩm 
điện tử tiêu dùng và vũ khí.

Đầu thập niên 1990, đa phần kim loại 
đất hiếm trên thế giới được khai thác tại 
Mỏ Moutain Pass ở tiểu bang California 

của Mỹ. Nhưng sau đó, một trữ lượng 
lớn đất hiếm được tìm thấy ở Trung 
Quốc đã thay thế vai trò của Mountain 
Pass và giúp Trung Quốc giành được thị 
phần chi phối trong lĩnh vực khai thác 
và chế biến kim loại đất hiếm trên toàn 
cầu. Mountain Pass vốn là nguồn cung 
cấp đất hiếm chủ yếu trên thế giới trước 
những năm 1980, tuy nhiên do phát hiện 
nó thải ra chất thải mặn có phóng xạ nên 
việc khai thác đất hiếm ở khu vực này 
đã bị hạn chế. Chất thải tràn ra hoang 
mạc Mojave khiến chính quyền tiểu 
bang California yêu cầu phải làm sạch. 
Chi phí làm sạch này quá lớn khiến mỏ 
Moutain Pass phải đóng cửa, mặc dù 
vậy các hoạt động khai thác và sản xuất 
từ trước đó vẫn được tiếp tục.

Năm 2008, mỏ Moutain Pass được 
bán cho Tập đoàn Molycorp Minerals 
LLC, một công ty được thành lập để hồi 
sinh ngành khai thác đất hiếm, nhằm 
thúc đẩy các ngành công nghệ cao của 
Mỹ. Sau khi Molycorp phá sản, 
Mountain Pass được tập đoàn MP 
Materials mua lại và tiếp tục hoạt động 
khai thác từ tháng 1/2018. Theo số liệu 
thống kê năm 2020, mỏ Mountain Pass 
của Mỹ cung cấp 15,8% sản lượng đất 
hiếm của thế giới (Gambogi, Joseph, 
2021) và đây cũng là mỏ khai thác đất 
hiếm duy nhất ở Mỹ hiện nay.

Trước năm 2018, khi cuộc chiến 
thương mại Mỹ - Trung chưa diễn ra và 
cạnh tranh công nghệ chưa thực sự gay 
gắt, Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào nguồn 
cung cấp đất hiếm từ phía Trung Quốc.
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Khi chiến tranh thương mại diễn ra, Mỹ 
không đánh thuế nhập khẩu đối với các 
nguyên tố đất hiếm, trong khi đó Trung 
Quốc lại đe dọa hạn chế xuất khấu đất 
hiếm tới Mỹ. Vì vậy, để không làm gián 
đoạn chuồi cung ứng sản xuất, Mỹ đã 
thúc đẩy tập đoàn MP Materials tăng 
cường sản xuất các nguyên tố đất hiếm, 
đồng thời thúc đẩy các nỗ lực phát triển 
đất hiếm và các khoáng chất khác trên 
phạm vi toàn thế giới, hợp tác với các 
đối tác từ các nước nhằm đẩy mạnh sản 
xuất đất hiếm. Cụ thể là, tháng 6/2020, 
Mỹ đã đưa ra sáng kiến Quản trị tài 
nguyên năng lượng (ERGI) nhằm thúc 
đẩy sản xuất đất hiếm cùng với một số 
loại khoáng chất khác sử dụng cho các 
ngành công nghệ cao (Bureau of Energy 
Resources, 2019).

5. Môi trường kinh doanh

Đặc trưng của môi trường kinh doanh 
ở California là sự đổi mới, các chính 
sách và quy định tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc kinh doanh, sự hợp tác và chấp 
nhận rủi ro. Chính môi trường này đã 
mang lại những động lực cần thiết cho 
các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Ngoài việc chú trọng và khuyến 
khích đổi mới, các doanh nghiệp khởi 
nghiệp trong lĩnh vực công nghệ ở 
California có thể tiếp cận kinh nghiệm 
và kiến thức chuyên môn của các 
chuyên gia cùng ngành nghề. Thung 
lũng Silicon là nơi có nhiều cơ hội để 
đón nhận các nguồn tài chính hỗ trợ 
kinh doanh, đặc biệt là vốn mạo hiểm 

cho các ý tưởng kinh doanh. Ở 
California, từ một ý tưởng khởi nghiệp 
táo bạo và thú vị, doanh nghiệp khởi 
nghiệp có thể thu hút được nhiều nhân 
tài, các đối tác, đội ngũ tư vấn pháp luật 
và các nhà đầu tư mạo hiểm sẵn sàng hỗ 
trợ cho việc khởi đầu kinh doanh.

Được coi là nơi đi đầu trong mặt trận 
công nghệ, chính sách khoa học công 
nghệ của tiểu bang California có ảnh 
hưởng đáng kể tới định hướng đổi mới 
của các địa phương, của quốc gia và 
toàn cầu. Các dự luật về khoa học ở 
California chiếm hơn 10% tổng số các 
dự luật của chính quyền bang.

California là bang có chi tiêu đầu tư 
cho nghiên cứu và phát triển (R&D) 
nhiều nhất trong tất cả các bang của Mỹ. 
Theo số liệu của Trung tâm Thống kê 
Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia, chi tiêu 
cho R&D của chính quyền bang 
California trong năm tài khóa 2019 là 
xấp xỉ 527 triệu USD trong tổng số chi 
tiêu R&D của 50 bang trên toàn nước Mỹ 
là 2.427 triệu USD, chiếm 21,7%, cao 
nhất cả nước (National Center for Science 
and Engineering Statistics, 2021).

Luật pháp của địa phương là yếu tố 
quan trọng trong việc hỗ trợ doanh 
nghiệp. Trong đó, California là bang có 
chính sách bảo vệ người nhập cư, thu hút 
nhân tài không chỉ ở Mỹ mà còn ở khắp 
nơi ữên thế giới. Dưới thời Tổng thống 
Donald Trump, tiểu bang California 
được coi là “nơi an toàn nhất” cho 
những người nhập cư bất hợp pháp tại 
Mỹ. Bất chấp chính sách chống nhập cư 
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bất hợp pháp của chính quyền Tổng 
thống Donald Trump, đầu tháng 10/2017, 
Thống đốc bang California, ông Jerry 
Brown đã ký thông qua đạo luật “bang 
an toàn” với mục tiêu tăng cường bảo vệ 
quyền lợi cho những người nhập cư. Nhờ 
các quy định bảo đảm an toàn cho người 
nhập cư, trong giai đoạn từ 1995-2005, 
hơn 50% số các doanh nghiệp khởi 
nghiệp ở Thung lũng Silicon là do những 
người nhập cư sáng lập và Thung lũng 
Silicon trở thành nơi thu hút nhiều 
chuyên gia công nghệ hàng đầu trên 
toàn thế giới (Tej Sharma, 2021).

Đồng thời, California cũng có nhiều 
quy định và luật lệ khuyến khích kinh 
doanh hơn so với các bang khác, khiến 
giới đầu tư cảm thấy an toàn hơn khi 
quyết định đầu tư. Các quy định pháp lý 
của chính quyền tiểu bang California đối 
với hoạt động kinh doanh của doanh 
nghiệp bao gồm các quy định hạn chế 
đối với hành vi kinh doanh lừa dối và 
gian lận thương mại, luật chống độc 
quyền, các quy định về môi trường như 
kiểm soát khí phát thải và ô nhiễm, các 
quy định điều chỉnh đổi với hành vi gian 
lận chứng khoán.

Chính quyền tiểu bang California đã 
ban hành rất nhiều quy định hạn chế 
nhiên liệu hóa thạch và carbon, thúc đẩy 
phát triển năng lượng sạch. Tháng 10 
năm 2015, Thượng nghị sỹ Edmund G. 
Brown Jr. đã ký Đạo luật Năng lượng 
sạch và Giảm ô nhiễm (SB 350), xác 
lập các mục tiêu về hiệu quả năng 
lượng và điện tái tạo mới nhằm hỗ trợ 

cho mục tiêu khí hậu dài hạn của bang 
California đến năm 2050, trong đó bao 
gồm mục tiêu giảm được 80% phát thải 
nhà kính dưới mức năm 1990 (The 
California Emergy Commission, 2021). 
Sự bùng nổ về năng lượng sạch, được 
thúc đẩy bởi công nghệ ở bang 
California, chính là một trong những 
động lực quan trọng thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế ở California, thúc đẩy giá 
cổ phiếu của các công ty ở địa phương 
này tăng nhanh.

Thung lũng Silicon, trung tâm công 
nghệ của tiểu bang Califoria, được biết 
đến là nơi có nền văn hóa chấp nhận thất 
bại như một kinh nghiệm tích cực, mang 
lại bài học cho việc kinh doanh trong 
tương lai. Thất bại của các doanh nghiệp 
khởi nghiệp có thể là bước đệm cho sự 
thành công trong những nồ lực tiếp theo. 
Các trường đại học ở California khuyến 
khích kinh doanh và khởi nghiệp thông 
qua truyền bá văn hóa rằng khởi nghiệp 
là sự lựa chọn nghề nghiệp, chấp nhận 
thất bại trong kinh doanh là nội tại của 
quá trình khởi nghiệp và đó không phải 
là sự thất bại của cá nhân. Đặc điểm văn 
hóa này được tạo nên nhờ quá trình giáo 
dục chính thức, thông qua các khóa học, 
các chương trình giảng dạy tại trường 
đại học và những trải nghiệm thực tế 
thông qua hoạt động học tập ngoại khóa, 
các cuộc thi của trường đại học.

Ở California, các công ty tư vấn luật, 
các công ty kế toán, mạng lưới những 
người cố vấn hỗ trợ đắc lực cho các 
doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua 
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các dịch vụ của họ. Ngoài ra, California 
cũng có số lượng ổn định các kỹ sư, 
doanh nhân, nhà quản trị, nhà nghiên 
cứu được đào tạo bài bản, một cộng 
đồng đầu tư mạo hiểm sôi động, thị 
trường chứng khoán sôi động, các nhà 
kinh doanh có kinh nghiệm với cách 
thức họ chấp nhận thất bại như bài học 
quý báu để thành công. California tập 
trung hàng ngàn nhà đầu tư có tiềm lực 
tài chính với tư cách nhà đầu tư thiên 
thần (angel investors) và nhà đầu tư 
mạo hiểm (venture capitalist) sẵn sàng 
rót vốn vào các loại hình kinh doanh 
khác nhau.

Mặc dù đã có vô số người thất bại 
khi khởi nghiệp tại Thung lũng Silicon, 
bang California, song cũng có rất nhiều 
doanh nghiệp khởi nghiệp viết nên 
những câu chuyện thành công. Trong 
môi trường kinh doanh ở California, 
ngay cả khi một doanh nghiệp khởi 
nghiệp bị hàng chục nhà đầu tư từ chối, 
vẫn có hàng trăm nhà đầu tư khác sẵn 
sàng lắng nghe kế hoạch kinh doanh của 
họ. Điều này có nghĩa là những người 
dam mê kinh doanh ở đây luôn có cơ 
hội để trình bày ý tưởng của mình. Phàn 
lớn các nhà đầu tư khởi nghiệp và các 
công ty đầu tư mạo hiểm cung cấp rất 
nhiều sự hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn và 
kết nối ngoài khoản đầu tư tài chính đối 
với các công ty trong danh mục đầu tư 
của họ.

Như vậy, sự phát triển công nghệ cao 
của tiểu bang California được thúc đẩy 
bởi nhiều nhân tố bao gồm: vị trí địa lý, 

giáo dục đào tạo và nguôn lao động chât 
lượng cao, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở 
hạ tầng, môi trường kinh doanh thuận 
lợi. Trong đó, khác với các tiểu bang và 
các nền kinh tế khác trên thế giới, một 
đặc điểm rất riêng của California đó là 
môi trường kinh doanh được đặc trưng 
bởi sự đổi mới, các quy định thuận lợi, 
sự họp tác cởi mở và linh hoạt, sự sẵn 
sàng chấp nhận rủi ro. Những nhân tố 
này đã góp phần tạo nên một “thiên 
đường khởi nghiệp” tại Thung lũng 
Silicon và một tiểu bang California có 
quy mô kinh tế lớn thứ năm thế giới với 
hàng loạt tên tuổi hàng đầu thế giới 
trong lĩnh vực công nghệ cao ■

Bài viết cho đề tài cấp Bộ “Kinh nghiệm 
phát triển các ngành công nghệ cao của 
bang California và hàm ý cho Việt Nam ” 
2021-2022 của Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn.
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